
TT Lớp Thời gian Buổi học Tiết học Địa điểm Ghi chú

I. Quân sự chung và Kỹ thuật chiến thuật bắn súng AK

1 BDA57DH(N1,N2) 03/10-13/11 Sáng
Thứ 3: Tiết 1-5 

Thứ 4: Tiết 1-5 

304C2

Sân C10

2 KCD57DH(N1,N2) 03/10-13/11 Sáng
Thứ 3: Tiết 1-5 

Thứ 6: Tiết 1-5 

304C2

Sân C10

3 CTT57DH(N1,N3) 03/10-13/11 Sáng
Thứ 4: Tiết 1-5 

Thứ 3: Tiết 1-5 

304C2

Sân C10

4 CTT57DH(N2,N4) 03/10-13/11 Sáng
Thứ 4: Tiết 1-5 

Thứ 5: Tiết 1-5 

304C2

Sân C10

5 XDD57DH(N1,N2) 03/10-13/11 Sáng
Thứ 5: Tiết 1-5 

Thứ 4: Tiết 1-5 

304C2

Sân C10

6 XDD57DH(N3,N4) 03/10-13/11 Sáng
Thứ 5: Tiết 1-5 

Thứ 6: Tiết 1-5 

304C2

Sân C10

7 CNT57CL(N3,N4) 03/10-13/11 Sáng
Thứ 6: Tiết 1-5 

Thứ 3: Tiết 1-5 

304C2

Sân C10

8 DTD57CL(N1,N2) 03/10-13/11 Sáng
Thứ 6: Tiết 1-5 

Thứ 4: Tiết 1-5 

304C2

Sân C10

9 TTM57DH(N1,N2) 03/10-13/11 Sáng
Thứ 6: Tiết 1-5 

Thứ 5: Tiết 1-5 

304C2

Sân C10

10 DKT57CH(N1,N2) 03/10-13/11 Chiều
Thứ 2: Tiết 6-10

Thứ 3: Tiết 6-10

304C2

Sân C10

11 MKT57CH(N1) 03/10-13/11 Chiều
Thứ 2: Tiết 6-10

Thứ 4: Tiết 6-10

304C2

Sân C10

12 KTO57DH(N1,N2) 03/10-13/11 Chiều
Thứ 3: Tiết 6-10

Thứ 4: Tiết 6-10

304C2

Sân C10

13 KCK57DH(N1,N2) 03/10-13/11 Chiều
Thứ 3: Tiết 6-10

Thứ 6: Tiết 6-10

304C2

Sân C10

14 KNL57DH(N1,N2) 03/10-13/11 Chiều
Thứ 4: Tiết 6-10

Thứ 3: Tiết 6-10

304C2

Sân C10

15 KCK57DH(N3,N4) 03/10-13/11 Chiều
Thứ 4: Tiết 6-10

Thứ 5: Tiết 6-10

304C2

Sân C10

16 CDT57DH(N1,N2) 03/10-13/11 Chiều
Thứ 5: Tiết 6-10

Thứ 2: Tiết 6-10

304C2

Sân C10

17
VTT57DH(N1)

DTA57DH(N1,N2)
03/10-13/11 Chiều

Thứ 5: Tiết 6-10

Thứ 4: Tiết 6-10

304C2

Sân C10

18 CNT57DH(N1,N2) 03/10-13/11 Chiều
Thứ 6: Tiết 6-10

Thứ 3: Tiết 6-10

304C2

Sân C10

19
CNT57DH(N3)

KPM57DH(N1,N2)
03/10-13/11 Chiều

Thứ 6: Tiết 6-10

Thứ 5: Tiết 6-10

304C2

Sân C10
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20 CNT57CL(N1,N2) 03/10-13/11 Chiều
Thứ 3: Tiết 6-10

Thứ 4: Tiết 6-10

302C2

Sân C10

21
KTD57DH(N1)

KHD57DH(N1,N2)
14/11-25/12 Chiều

Thứ 3: Tiết 6-10

Thứ 6: Tiết 6-10

302C2

Sân C10

22 DKT57DH(N1-N4) 14/11-25/12 Chiều
Thứ 2: Tiết 6-10

Thứ 3: Tiết 6-10

304C2

Sân C10

23 DKT57DH(N5-N8) 14/11-25/12 Chiều
Thứ 2: Tiết 6-10

Thứ 5: Tiết 6-10

304C2

Sân C10

24 MKT57DH(N1-N3) 14/11-25/12 Chiều
Thứ 3: Tiết 6-10

Thứ 2: Tiết 6-10

304C2

Sân C10

25 MKT57DH(N4-N6) 14/11-25/12 Chiều
Thứ 3: Tiết 6-10

Thứ 6: Tiết 6-10

304C2

Sân C10

26 MTT57DH(N1,N2) 14/11-25/12 Chiều
Thứ 4: Tiết 6-10

Thứ 3: Tiết 6-10

304C2

Sân C10

27
MXD57DH(N1,N2)

MTT57DH(N3)
14/11-25/12 Chiều

Thứ 4: Tiết 6-10

Thứ 5: Tiết 6-10

304C2

Sân C10

28 KMT57DH(N1,N2) 14/11-25/12 Chiều
Thứ 5: Tiết 6-10

Thứ 4: Tiết 6-10

304C2

Sân C10

29 KMT57DH(N3,N4) 14/11-25/12 Chiều
Thứ 5: Tiết 6-10

Thứ 6: Tiết 6-10

304C2

Sân C10

30 DTT57DH(N1,N3) 14/11-25/12 Sáng
Thứ 3: Tiết 1-5 

Thứ 4: Tiết 1-5 

304C2

Sân C10

31 DTT57DH(N2,N4) 14/11-25/12 Sáng
Thứ 3: Tiết 1-5 

Thứ 6: Tiết 1-5 

304C2

Sân C10

32 DTV57DH(N1,N3) 14/11-25/12 Sáng
Thứ 4: Tiết 1-5 

Thứ 3: Tiết 1-5 

304C2

Sân C10

33 DTV57DH(N2,N4) 14/11-25/12 Sáng
Thứ 4: Tiết 1-5 

Thứ 5: Tiết 1-5 

304C2

Sân C10

34 DTD57DH(N1,N2) 14/11-25/12 Sáng
Thứ 5: Tiết 1-5 

Thứ 2: Tiết 1-5 

304C2

Sân C10

35 DTD57DH(N3,N4) 14/11-25/12 Sáng
Thứ 5: Tiết 1-5 

Thứ 4: Tiết 1-5 

304C2

Sân C10

36 TDH57DH(N1,N2) 14/11-25/12 Sáng
Thứ 6: Tiết 1-5 

Thứ 5: Tiết 1-5 

304C2

Sân C10

37 TDH57DH(N3,N4) 14/11-25/12 Sáng
Thứ 6: Tiết 1-5 

Thứ 3: Tiết 1-5 

304C2

Sân C10

II. Những nguyên lý cơ bản 1

1 DKT57CH(N1,N2) 03/10-30/10 Chiều Thứ 5: Tiết 6-10 406C2

2 MKT57CH(N1) 03/10-30/10 Sáng Thứ 6: Tiết 1-5 402C2

3 DKT57DH(N1-N4)
10/10-23/10

24/10-06/11

Chiều

Sáng

Thứ 2: Tiết 6-10

Thứ 4: Tiết 1-5

407C2

202C2

4 DKT57DH(N5-N8) 10/10-06/11 Chiều Thứ 4 : Tiết 6-10 301C2

5 LHH57DH(N1-N3) 03/10-30/10 Chiều Thứ 4 : Tiết 6-10 502C2

6 MKT57DH(N1-N3) 24/10-20/11 Sáng Thứ 3: Tiết 1-5 802C2
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7 MKT57DH(N4-N6) 21/11-18/12 Sáng Thứ 3: Tiết 1-5 802C2

8 MTT57DH(N1,N2) 03/10-30/10 Sáng Thứ 4: Tiết 1-5 607C2

9
MXD57DH(N1,N2)

MTT57DH(N3)
03/10-30/10 Chiều Thứ 5: Tiết 6-10 506C2

10 DTT57DH(N1,N3) 03/10-30/10 Sáng Thứ 5: Tiết 1-5 602C2

11 DTT57DH(N2,N4) 03/10-30/10 Sáng Thứ 2: Tiết 1-5 802C2

12 DTV57DH(N1,N3) 03/10-30/10 Chiều Thứ 3: Tiết 6-10 501C2

13 DTV57DH(N2,N4) 03/10-30/10 Sáng Thứ 3: Tiết 1-5 301C2

14 DTD57DH(N1,N2)
24/10-06/11

10/10-23/10

Chiều

Sáng

Thứ 3: Tiết 6-10

Thứ 5: Tiết 1-5

202C2

401C2

15 DTD57DH(N3,N4) 03/10-30/10 Sáng Thứ 6: Tiết 1-5 506C2

16 CTT57DH(N1,N3) 21/11-18/12 Sáng Thứ 4: Tiết 1-5 201C2

17 CTT57DH(N2,N4) 21/11-18/12 Sáng Thứ 5: Tiết 1-5 401C2

18 BDA57DH(N1,N2) 21/11-18/12 Sáng Thứ 3: Tiết 1-5 501C2

19 KCD57DH(N1,N2) 21/11-18/12 Chiều Thứ 3: Tiết 6-10 401C2

20 XDD57DH(N1,N2) 21/11-18/12 Sáng Thứ 2: Tiết 1-5 802C2

21 XDD57DH(N3,N4) 21/11-18/12 Sáng Thứ 3: Tiết 1-5 301C2

22 KMT57DH(N1,N2) 03/10-30/10 Chiều Thứ 4: Tiết 6-10 806C2

23 KMT57DH(N3,N4) 03/10-30/10 Chiều Thứ 5: Tiết 6-10 701C2

24 KCK57DH(N1,N2)
28/11-11/12

12/12-25/12

Chiều

Sáng

Thứ 4: Tiết 6-10

Thứ 2: Tiết 1-5

402C2

202C2

25 KTO57DH(N1,N2) 21/11-18/12 Chiều Thứ 5: Tiết 6-10 506C2

26 KNL57DH(N1,N2) 21/11-18/12 Sáng Thứ 6: Tiết 1-5 205C2

27 KCK57DH(N3,N4) 21/11-18/12 Chiều Thứ 4: Tiết 6-10 507C2

28 CDT57DH(N1,N2) 21/11-18/12 Chiều Thứ 3: Tiết 6-10 501C2

29
VTT57DH(N1)

DTA57DH(N1,N2)
21/11-18/12 Sáng Thứ 4: Tiết 1-5 607C2

30 CNT57DH(N1,N2) 21/11-18/12 Sáng Thứ 3: Tiết 1-5 607C2

31
CNT57DH(N3)

KPM57DH(N1,N2)
21/11-18/12 Chiều Thứ 3: Tiết 6-10 601C2

32 TTM57DH(N1,N2) 21/11-18/12 Sáng Thứ 4: Tiết 1-5 205C2

33 TDH57DH(N1,N2) 03/10-30/10 Sáng Thứ 2: Tiết 1-5 406C2

34 TDH57DH(N3,N4) 03/10-30/10 Sáng Thứ 3: Tiết 1-5 501C2

35 ATM57DH(N1)
28/11-11/12

12/12-25/12

Sáng

Chiều

Thứ 4: Tiết 1-5

Thứ 3: Tiết 6-10

502C2

204C2

36 ATM57DH(N2)
28/11-11/12

12/12-25/12

Sáng

Chiều

Thứ 4: Tiết 1-5

Thứ 3: Tiết 6-10

502C2

204C2

37 NNA57DH(N1) 21/11-18/12 Sáng Thứ 6: Tiết 1-5 506C2

38 NNA57DH(N2) 21/11-18/12 Sáng Thứ 6: Tiết 1-5 506C2
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39
KTD57DH(N1)

KHD57DH(N1,N2)
03/10-30/10 Chiều Thứ 3: Tiết 6-10 401C2

40 KTB57DH(N1,N2) 03/10-30/10 Chiều Thứ 3: Tiết 6-10 601C2

41 KTB57DH(N3,N4) 03/10-30/10 Sáng Thứ 5: Tiết 1-5 606C2

42 KTN57DH(N1,N2) 03/10-30/10 Chiều Thứ 5: Tiết 6-10 607C2

43 KTN57DH(N3,N4) 03/10-30/10 Sáng Thứ 4: Tiết 1-5 706C2

44
QKT57DH(N1)

QKD57DH(N1)
03/10-30/10 Chiều Thứ 4: Tiết 6-10 201C2

45
QKT57DH(N2)

QKD57DH(N2
03/10-30/10 Chiều Thứ 3: Tiết 6-10 707C2

46
QKT57DH(N3)

QKD57DH(N3
03/10-30/10 Sáng Thứ 4: Tiết 1-5 701C2

47
QKT57DH(N4)

QKD57DH(N4)
03/10-30/10 Sáng Thứ 6: Tiết 1-5 601C2

48
QKT57DH(N5)

QKD57DH(N5)
21/11-18/12 Sáng Thứ 3: Tiết 1-5 506C2

49
KTN57DH(N5)

QKT57DH(N6)
03/10-30/10 Chiều Thứ 3: Tiết 6-10 706C2

50 KTT57DH(N1,N2) 03/10-30/10 Chiều Thứ 4: Tiết 6-10 507C2

51 LQC57DH(N1-N3) 03/10-30/10 Sáng Thứ 3: Tiết 1-5 606C2

52 LQC57DH(N4,N5) 03/10-30/10 Sáng Thứ 4: Tiết 1-5 201C2

53 DTD57CL(N1,N2) 03/10-30/10 Sáng Thứ 2: Tiết 1-5 305C2

54
KTB57CL(N5)

KTN57CL(N5)
03/10-30/10 Sáng Thứ 4: Tiết 1-5 806C2

55 CNT57CL(N1,N2) 21/11-18/12 Chiều Thứ 4: Tiết 6-10 806C2

56 CNT57CL(N3,N4) 21/11-18/12 Sáng Thứ 5: Tiết 1-5 801C2

57 KTB57CL(N1,N2) 03/10-30/10 Sáng Thứ 3: Tiết 1-5 506C2

58 KTB57CL(N3,N4) 03/10-30/10 Sáng Thứ 2: Tiết 1-5 507C2

59 KTN57CL(N1,N2) 03/10-30/10 Sáng Thứ 6: Tiết 1-5 407C2

60 KTN57CL(N3,N4) 31/10-27/11 Sáng Thứ 6: Tiết 1-5 407C2

III. Những nguyên lý cơ bản 2

1 DKT57CH(N1,N2) 21/11-18/12 Chiều Thứ 5: Tiết 6-10 707C2

2 MKT57CH(N1) 21/11-18/12 Sáng Thứ 6: Tiết 1-5 601C2

3
KTB57CL(N5)

KTN57CL(N5)
07/11-04/12 Sáng Thứ 2: Tiết 1-5 801C2

4 KTB57CL(N1,N2) 07/11-04/12 Sáng Thứ 3: Tiết 1-5 205C2

5 KTB57CL(N3,N4) 07/11-04/12 Sáng Thứ 2: Tiết 1-5 406C2

6 KTN57CL(N1,N2)
28/11-18/12

26/12-01/01

Sáng

Chiều

Thứ 6: Tiết 1-5

Thứ 4: Tiết 6-10  

407C2

302C2

Trang 4



TT Lớp Thời gian Buổi học Tiết học Địa điểm Ghi chú

7 KTN57CL(N3,N4) 19/12-01/01 Sáng
Thứ 3: Tiết 1-5 

Thứ 6: Tiết 1-5 
501C2

IV. Tin học đại cương

1 CNT57DH(N1,N2) 14/11-18/12 Chiều Thứ 2: Tiết 7-10 315A4

2
CNT57DH(N3)

KPM57DH(N1,N2)
14/11-18/12 Sáng Thứ 2: Tiết 1-5 315A4

3 TTM57DH(N1,N2) 14/11-18/12 Sáng Thứ 4: Tiết 1-4 314A4

4 CNT57CL(N1,N2) 14/11-18/12 Chiều Thứ 6: Tiết 7-10 315A4

5 CNT57CL(N3,N4) 14/11-18/12 Sáng Thứ 6: Tiết 1-5 315A4

V. An toàn lao động hàng hải

1 DKT57DH(N1,N2)
24/10-06/11

21/11-27/11
Chiều

Thứ 4: Tiết 7-9

Thứ 4: Tiết 7-10
101C1

2 DKT57DH(N3,N4)
07/11-20/11

28/11-04/12
Chiều

Thứ 4: Tiết 7-9

Thứ 4: Tiết 7-10
101C1

3 DKT57DH(N5,N6)
24/10-06/11

21/11-27/11
Chiều

Thứ 3: Tiết 7-9

Thứ 3: Tiết 7-10
101C1

4 DKT57DH(N7,N8)
07/11-20/11

28/11-04/12
Chiều

Thứ 3: Tiết 7-9

Thứ 3: Tiết 7-10
101C1

VI. Ngữ pháp Tiếng Anh thực hành

1 ATM57DH(N1) 24/10-18/12 Chiều Thứ 5: Tiết 7-10 301A5

2 ATM57DH(N2) 24/10-18/12 Chiều Thứ 6: Tiết 7-10 301A5

3 NNA57DH(N1) 24/10-18/12 Sáng Thứ 2: Tiết 1-4 301A5

4 NNA57DH(N2) 24/10-18/12 Sáng Thứ 5: Tiết 1-4 302A5

Hải Phòng, ngày 28 tháng 9 năm 2016

Nơi nhận:

- Các Khoa, Viện;

- Các Bộ môn giảng dạy;

- Phòng: TTr, CTSV, HCTH, QTTB;

- Lưu: ĐT.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

PGS. TS. Phạm Văn Thuần
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